
BÀI 2: CÁC GIỚI SINH VẬT 

 

I. GIỚI VÀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI 5 GIỚI 

1.Khái niệm : 

 Giới là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm 

nhất định. 

2. Hệ thống phân loại 5 giới : 

Thế giới sinh vật được chia thành 5 giới: giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, 

giới Thực vật, giới Động vật. 

II. ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA MỖI GIỚI 

Giới Đặc điểm cấu tạo Đặc điểm dinh dưỡng Đại diện 

Giới khởi 

sinh 

- SV nhân sơ, đơn bào. 

- Kích thước nhỏ, 1 - 5µm 

- Sống hoại sinh, kí 

sinh. 

- 1 số có khả năng tự 

tổng hợp chất hữu cơ. 

Vi khuẩn. 

 

Giới nguyên 

sinh 

- SV nhân thực. 

- Đơn bào hay đa bào, có 

loài có diệp lục. 

- Dị dưỡng, hoại sinh. 

- Tự dưỡng. 

- Tảo đơn bào, đa 

bào. 

- Nấm nhầy. 

- ĐVNS. 

Giới nấm 

- SV nhân thực. 

- Đơn bào hay đa bào. 

- Cấu trúc dạng sợi, thành 

tế bào chứa kitin. 

- Không có lục lạp, lông, 

roi. 

Dị dưỡng: hoại sinh, 

kí sinh hoặc cộng 

sinh. 

- Nấm men, nấm 

sợi. 

- Địa y (nấm + tảo). 

Giới thực vật 

- SV nhân thực. 

- Đa bào, thành TB cấu tạo 

bằng xenlulozơ. 

- Sống cố định, có khả 

năng cảm ứng chậm. 

- Có lục lạp 

Tự dưỡng: quang hợp. 

- Rêu.  

- Quyết, hạt trần, 

hạt kín. 



Giới động 

vật 

- SV nhân thực. 

- Đa bào. 

- Có khả năng di chuyển, 

phản ứng nhanh. 

Dị dưỡng. 

- Ruột khoang, giun 

dẹp, giun tròn, giun 

đốt, thân mềm, 

chân khớp, 

ĐVCXS. 

 

* Kết luận:  Để hạn chế BĐKH: bảo vệ môi trường sống an toàn,  đảm bảo cho sự phát 

triển thuận lợi của các giới sinh vật => đảm bảo đa dạng sinh học. 

TRẮC NGHIỆM 

1. Vi khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây? 

a. Giới nguyên sinh    b. Giới thực vật  

c. Giới khởi sinh    d. Giới động vật  

2.  Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nguyên sinh, giới thực vật và giới động 

vật là  

a.   cơ thể đều có cấu tạo đa bào  

b.  tế bào cơ thể đều có nhân sơ 

c.  cơ thể đều có cấu tạo đơn bào  

d.  tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn  
 


